
ai) : CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN A A ý 
a PHARMA 314 Bong Sao, Phường 5, nae 8, TP. Hồ Chí Minh MẪU N HAN ĐANG KY LAN DAU 

1- Mau nhãn hộp chứa 1 tuýp 5 gam kem bôi da 

2 - Mau nhãn tuýp 5 gam kem bôi da 

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
Betamethasone 5mg (0,1%) 
(dưới dang Betamethasone vaterate) 
Add fusidic 100 mg (2%) 
Tá dược vừa đủ. 

Chi định - Chéng chỉ định - Liễu dùng và cách ding - Than trọng - Tác dung 
không mong muốn và các thông tín chí tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh sáng. 

Ry tHudc kê ĐƠN —= 

Hộp 1 tuýp 5 g || Kem bôi da 
a Betamethasone 9,1% 
(dưới dạng Betamethasone valerate) 

Kem bôi da 

m Acid fusidic 2% 

THUỐC DŨNG NGOÀI ‹a7 CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
4 wrs4ss 314 Bong Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hd Chi Minh 
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‘Bladen / _ — Bladen- - 
©® 

Ry PRESCRIPTION DRUG 

Box of 1 tube of 5 g Jf Topical cream 

m Betamethasone 0.1% 
(as Betamethasone valerate) 

= Acid fusidic 2% va 

SAT) an THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
avneenpeamia 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC 

Thanh phan: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
Betamethasone OA Smg (0,1%) 

oO > (dưới dang Betamethasone valerate) 
oe li cecexctssose scecsnenitneniinisinetibensesenerienneionpenemereenceere 100 mg (2%) 

z Ta dược vừa da. 
fib Chi định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trong - Tác dung không 
= mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
d Bao quản: Nơi khô rao, nhiệt độ không quá 30°C, tránh anh sáng. . 
ö DE XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

lở Sản xuất tại nhà máy: 
CÔNG TY CÓ PHÁN DƯỢC PHÁM AN THIÊN 
Lô C16, Ð Số 9, KCN Hiệp Phước, H_ Nhà Ba, Tp.HCM 

Ry, THUOC KE DON 

Kem bôi da 

a Betamethasone 0,1% 
(dưới dạng Betamethasone valerate) 

a Acid fusidic 2% 

Bá sein a THUÓC DUNG NGOÀI ‹a CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Hạn dùng: ¿n#ei tuanmwe 314 Bồng Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hỗ Chí Minh 

Ngày 17 Tháng 06 Năm 2021 
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wai CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN M AU NHAN Ð ANG KY LAN DAU AN ̀  PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 10 gam kem bôi da 
2 - Mau nhẫn tuýp 10 gam kem bôi da 

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
Betamethasone 5 mg (0,1%) 

(dưới dang Betamethasone valerate) 

Acid fusidic 100 mg (2%) 
Tá duoc vừa đủ. 

Chỉ định - - Chống, chỉ định - Liều dũng và cách dùng - Thận trọng - Tác dựng 
không mong muốn và các thông tín chí tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sang. 

Ry Ry THUỐC KÊ ĐƠN 
Kem bôi da 

Hộp 1 tuýp 10 g Ï Kem bồi da Gi 
a Betamethasone 0,1% 
(dưới dang Betamethasone valerate) 

a Acid fusidic 2% 

THUOC DUNG NGOAI war) CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN | HL lÌ 
Aa.ssexfe/244. 344 Bông Sao, Pfarởng 5, Quận 8, TP. Hỗ Chi Minh 
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Ry, PRESCRIPTION DRUG 
Box of 1 tube of 10g ] Topical cream 

Topical cream a Betamethasone 0.1% | Bladen- - (as Betamethasone valerate) 

ø Acid fusidic 2% 
© = đã 

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
ainwenpiarma 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC 

Thanh phan: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
B tt Smg (0,1%) 
(cardi dang Betamethasone valerate) 
Acid fusidic 100 mg (2%) 
Ta dược vừa đũ. 
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không 
mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
Bảo quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sảng. 
DE XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Săn xuất tại nhà may: 
COND TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
Ld C16, Ð.Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nha Bè, Tp.HCM 
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Ry THUỐC K DON 

Kem bôi da 

m Betamethasone 0,1% 
(dưới dang Betamethasone valerate) 

a Acid fusidic 2% 

THUOC DUNG NGOAI 2 88t mie CAV’ cônG TY CÔ PHAN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 
Hạn dùng: zamseirams^ 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hỗ Chí Minh 

Ngày 17 Tháng 06 Nam 2021 
jh 
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car) CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN MAU NHAN DANG KY LAN DAU AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 tuýp 15 gam kem bôi da 
2 - Mẫu nhãn tuýp 15 gam kem bôi da 

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
Betamethasone 5 mg (0,1%) 
(dưới dang Betamethasone valerate) 
Acid fusidic 100 mg (2%) 
Tá dược vừa đủ. 

Chỉ định - Chỗng chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dung 
không mong muốn và các thông tin chí tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Ry truốc kế bon — Ry Kem bôi da 
Hộp 1 tuýp 15 g Ï Kem bôi da 4 

m Betamethasone 0,1% fi 1 
(dưới dạng Betamethasone valerate) 

m Acid fusidic 2% 

© ds Bone neo | ÌIIllfll THUGE DŨNG NGOÀI cay CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
seisees seo 314 Bồng Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hỗ Chi Minh 
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Ry, Ry, PRESCRIPTION DRUG 

Box of 1 tube of 15 g Ñ Topical cream 
Topical cream 

_ m Betamethasone 0.1% 
, (as Betamethasone valerate} 

: = Acid fusidic 2% wee 

® 
wai AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

Awne miata 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC 

Thanh phan: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
oa B tf 5mg (0,1%) 
s > (dưới dang Betamethasone valerate) 
CS Acid fusidic........ 400 mg (2%) 

2 Ta dược vừa đủ. 

o> Chi định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách ding - Thận trong - Tac dụng không 
mg mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
a Bảo quản: Nơi khô rao, nhiệt độ không qua 30°C, tranh ánh sáng. . 
lại DE XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

° Sản xuất tại nhà máy: 
CÔNG TY CÓ PHÁN DƯỢC PHÁM AN THIÊN 
Lé C16, Ð.Số 9. KCN Hiệp Phước, H Nhà Bè, Tp.HCM 

Ry, THUOC KE DON 

Kem bôi da 

m Betamethasone 0,1% 
(dưới dạng Betamethasone valerate} 

a Acid fusidic 2% 

° THUOC DUNG NGOAI 
one “ea me cay) CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Han dùng: sxem#eìinumae. 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hỗ Chi Minh 

Ngày 17 Tháng 06 Năm 2021 
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ST cone TY CÓ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN MAU NHAN ĐĂNG KY LAN BAU AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. Hồ Chi Minh 

1 - Mau nhãn hộp chứa 1 tuýp 20 gam kem bôi da 
2 - Mau nhăn tuýp 20 gam kem bôi da 

Thành phần: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
Betamethasone 5 mg (0,1%) 
(dưới dang Betamethasone valerate) 
Acid fusidic 100 mg (2%) 
Tá dược vừa đủ. 

Chỉ định - Chống chi định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng 
không mong muốn và các thông tín chí tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bao quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh anh sáng. 

Ry tHudc ke bon Gane Wao Ry, 

Hộp 1 tuýp 20 g Ï Kem bôi da 
Kem bồi da 

m Betamethasone 60,1% 
(dưởi dang Betamethasone valerate) 

a Acid fusidic 2% 

summincewe 314 Bang Sao, Phường 6, Quận 8, TP. Hà Chí Minh 

THUÓC DÙNG NGOÀI var CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN | | il Ill] 
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Ry Ry PRESCRIPTION DRUG 

Box of 1 tube of 20 g Ñ Topical cream 

a Betamethasone 0.1% 
Topical cream 

-Blqden- - ey) A[Gmrbu 
w Acid fusidic 2% Z⁄ 

@ 

war AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
antwenruasma 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, HCMC 

Thành phân: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 
oo B đt .. 5mg (0,1%) 
g = (dười dang Betamethasone valerate) 

coat Acid fusidic............. 100 mg (2%) 
a Ta dược vừa đủ. 

Sb. Chi định - Chống chi định - Liều dùng và cach dùng - Thận trọng - Tác dung không 
= mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
a Bảo quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng. . 
lại BE XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 

a Sản xuất tại nha may: 
CÔNG TY CÓ PHÁN DƯỢC PHÁM AN THIÊN 
Lô C16, Ð Số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM 

Ry, THUOC KE DON 

Kem bôi da 

m Betamethasone 6,1% 
(dưới dạng Betamethasone valerate) 

a Acid fusidic 2% 

¬ nada THUOC DUNG NGOÀI ca CONG TY CÓ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Han dùng: anwainuma 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. Hỗ Chí Minh 

Ngày 17 Thang 06 Năm 2021 

CONG TY 
CỔ PHAN 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 
Kem boi da BLADEN-F 

THUOC DUNG NGOAI 
DE XA TAM TAY CUA TRE EM 

ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Ý KIÊN CUA BÁC SĨ 

KHONG SỬ DỤNG THUOC QUA HAN DUNG GHI TREN NHAN 
THUOC NAY CHỈ DUNG THEO DON THUOC 

`... Kem bôi da BLADEN-F 
(®) Thuôc kê đơn 

THÀNH PHẢN: Mỗi 5 g kem bôi da chứa: 

Hoạt chất: 

Betamethasone .........................-  .G- c CSKH ng ng rời 5 mg (0,1%) 

(Dưới dạng Betamethasone valerate) 

ACId LUSIMIC sisesassiinneaiiiDitsidtDiSi0031310010161161651811x6xssxsrsesssskkecsd 100 mg (2%) 

Ta duge: Vira du. 

(Cetostearyl alcohol, Light liquid paraffin, White petrolatum, Macrogol cetostearyl ether, Sodium dihydrogen 
phosphate dihydrate, Propylene glycol, Methylparaben, Propylparaben, Ethanol 96%, Nước tinh khiết). 

DANG BAO CHE: 
Kem bôi da. 

Mô tả sản phẩm: Kem màu trắng sữa, thé chất mềm mịn, đồng nhit. 

CHÍ ĐỊNH: 
Kem bôi da BLADEN-F được chỉ định dé điều trị các bệnh da liễu như viêm da dị ứng, bệnh chàm ở trẻ sơ sinh, chàm 
dạng đĩa, chàm ứ đọng, viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bã khi nhiễm khuẩn thứ phát. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG: 

Liều dùng: 

Bôi một lượng thuốc nhỏ lên vùng da bị ảnh hưởng 2 lần/ngày cho tới khi đạt được kết quả mong muốn. 
Một liệu trình điều trị đơn không nên kéo dài quá 2 tuần. 

Cách dùng: Thuốc dùng để bôi ngoài da. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 
Mẫn cảm với acid fusidic/natri fusidate, betamethasone valerate hoặc với bat kỳ thành phần nào của thuốc. 
Nhiễm nắm toàn thân. 

Nhiễm trùng da nguyên phát do nam, vi khuẩn hoặc vi rút (như Herpes hay thủy đậu). 

Các bệnh về da liên quan tới bệnh lao da hoặc giang mai. 

Viêm quanh miệng và trứng cá đỏ. 

CANH BAO VÀ THAN TRỌNG: 

Nên tránh điều trị tại chỗ liên tục trong thời gian dài với BLADEN-F. 

Sử dụng thuốc cân thận cho trẻ sơ sinh và trẻ em do có thể xảy ra ức chế trục hạ đồi tuyến yên — thượng thận (HPA) và 
hội chứng Cushing. 

Hiện tượng teo da có thé xảy ra ở mặt và nhẹ hơn ở các bộ phận khác của cơ thể sau khi điều trị kéo dài với các thuốc 
chứa corticosteroid tại chỗ. 

Thận trọng khi bôi thuốc gần mắt. Bệnh tăng nhãn áp có thể aay ra nếu thuốc thám vào trong mắt. 

Việc sử dụng corticosteroid tại chỗ và toàn thân có thể gây ra rối loạn thị giác với tần suất chưa biết. Nếu bệnh nhân có 
các triệu chứng như mờ mắt hoặc rối loạn thị giác khác khi đang sử dụng BLADEN-F, cần xem xét đưa bệnh nhân đến 
bác sĩ nhãn khoa dé đánh giá các nguyên nhân có thé bao gồm: đục thủy tỉnh thể, tăng nhãn áp hoặc các bệnh hiếm gặp 
như hắc võng mạc trung tâm thanh dịch (CSCR). 

Vi có chứa corticosteroid nên cần tránh sử dụng thuốc trong những trường hợp: teo da, loét da, trứng cá thông thường, 
vùng sinh dục, chỗ nếp gap. 

Thận trọng khi sử dụng thuốc trên diện rộng cơ thể và mặt. Tránh dùng thuốc cho vết thương hở và niêm mạc nhay. 

Sự kháng lại thuốc của vi khuẩn đã được báo cáo khi sử dụng acid fusidic. Giống với tat cả các loại kháng sinh, việc sử 
dụng acid fusidic kéo dài hoặc lặp lại có thé làm tăng nguy cơ phát triển tình trạng kháng kháng sinh. Điều trị tại chỗ với 
acid fusidic và betamethasone valerate không quá 14 ngày liên tục sẽ giảm thiểu nguy cơ phát triển sức đề kháng. 

Việc sử dụng kết hợp giữa kháng sinh với corticosteroid nên han chế trong vòng 2 tuần vì các corticosteroid có thé che 
dấu sự nhiễm trùng hoặc các phản ứng quá mẫn. 
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Do corticosteroid có tác dung ức chế miễn dich, thuốc có thé làm tăng nhạy cảm với nhiễm trùng, làm nặng thêm tình 
trạng nhiễm trùng hiện tại và gây nhiễm trùng tiềm ân. Nên chuyên sang điều trị toàn thân nếu nhiễm trùng không thể 

kiểm soát được bằng điều trị tại chỗ. 

Cảnh báo tá dược: 

Thuốc này có chứa cetostearyl alcohol có thể gây các phan ứng tại chỗ trên da (như viêm da tiếp xúc). 

Thuốc này có chứa methylparaben, propylparaben có nguy cơ gây phản ứng dị ứng. 

Thuốc có chứa propylene glycol, có thé gây kích ứng da. Vì thuốc có chứa propylene glycol phải hỏi ý kiến bác sĩ trước 
khi bôi thuốc trên vết thương hở hay trên diện rộng của da không lành lặn hoặc bị tổn thương (như bỏng), đặc biệt là khi 

dùng cho trẻ sơ sinh dưới 4 tuần tuôi. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Phụ nữ có thai: 

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác động gây quái thai bởi acid fusidic. Khi sử dụng tại chỗ, sự hấp thu 
toàn thân acid fusidic là không đáng kê. 

Không có hoặc chưa đủ dữ liệu khi sử dụng tại chỗ betamethasone valerate cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu trên động vật đã cho thấy độc tính sinh san/bat thueng thai nhi. 

Không nên sử dụng BLADEN-F cho phụ nữ có thai nếu chưa thực sự cần thiết. 

Phụ nữ cho con bú: 

Không thấy có sự ảnh hưởng đến trẻ đang bú mẹ bởi vì sự hấp thu toàn thân acid fusidic và betamethasone ở phụ nữ cho 

con bú là không đáng kể khi dùng tại chỗ trên một vùng da hạn chế. 

Có thé sử dụng BLADEN-F cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú. 

Không nên bôi BLADEN-F lên vùng vú ở phụ nữ cho con bú. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE VÀ VAN HANH MAY MOC: 

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC: 
Tương tác thuốc: Khi sử dụng tại chỗ, thuốc không có tương tác. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON: 
Phan ứng bắt lợi được báo cáo thường xuyên nhất trong quá trình điều tri là ngứa. 

Tác dụng không mong muốn toàn thân của corticosteroid như ức chế tuyến thượng thận có thể xảy ra, đặc biệt là khi 
dùng thuôc kéo dài. 

Tăng áp lực nội nhãn, tăng nhãn áp hoặc đục thủy tỉnh thể cũng có thể xảy ra khi sử dụng thuốc tại chỗ gần mắt, đặc biệt 
khi sử dụng kéo dài và ở những bệnh nhân có xu hướng phát triển bệnh tăng nhãn áp và đục any tinh thé. 

Tác dụng không mong muốn trên da của corticosteroid mạnh bao gồm: teo da, viêm da (bao gồm viêm da tiếp xúc và 
viêm da dạng mụn trứng cá), viêm quanh miệng, chứng giãn mao mach và vân da, ban đỏ, tăng tiết mồ hôi, xuất hiện 
nhiều nang bạch huyết, mat sắc tố. Hiện tượng bam máu trên da cũng có thể xảy ra khi sử dụng corticosteroid tại chỗ kéo 

đài. 

Các phản ứng bắt lợi sau đây được báo cáo với các tần số tương ứng: Rat thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 
< ADR < 1/10), it gặp (1/1000 < ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10000 < ADR < 1/1000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000). 
Trong mỗi nhóm tan số, các hiệu ứng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm dần mức độ nghiêm trọng. 

Hệ cơ quan Tần suất Tác dụng không mong muốn 

Rối loạn hệ thống miễn dịch Ít gặp Quá mẫn 

Rối loạn thị giác Không biết | Mờ mắt 

Rối loạn da và mô dưới da Ít gặp Viêm da tiếp xúc 

Eczema trầm trọng 

Cảm giác nóng đỏ da 

Ngứa 

Da khô 

Hiếm gặp Ban đỏ 

Mày đay 

Phát ban (bao gồm phát ban hồng ban và phát ban tổng quát) 

Rối loạn chung Ít gặp Đau tại chỗ 

Kích thích tại chỗ 

Hiếm gặp Sưng tại chỗ 

Mụn nước tại chỗ 
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THONG BAO NGAY CHO BAC SĨ HOẶC DƯỢC Si NHUNG PHAN UNG CO HAI GẶP PHẢI KHI SỬ DUNG 
THUOC. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XU TRÍ: 

Quá liều: Sử dung corticosteroid tại chỗ với số lượng lớn và trong thời gian hon 3 tuần có thé gây ra hội chứng Cushing 
và suy vỏ thượng thận. 

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LY: 

Dược lực học: 

Nhóm được lý: Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ. 

Mã ATC: D07CC01 

Kem bôi da BLADEN-F kết hợp các tác dụng chống viêm và giảm ngứa của betamethasone với tác dụng kháng khuẩn 
tại cho mạnh mẽ của acid fusidic. 

Betamethasone valerate là một corticosteroid tác dụng tại chỗ, hiệu quả nhanh đối với những bệnh viêm da mà thường 

đáp ứng với phương pháp điêu trị này. 

Acid fusidic và các dang muối của nó thể hiện đặc tính tan trong chất béo và tan trong nưỚc, tác dụng bề mặt mạnh và 

thường không ảnh hưởng đên vùng da lành. Khi sử dụng tại cho, acid fusidic có tác dụng đôi với Staphylococcus aureus, 
Streptococci, Corynebacteria, Neisseria và một số Clostridia va Bacteroides. Nong độ từ 0,03 den 0,12 mcg/mL ức ché 
gan như tat cả các chủng S.aureus. Hoạt tính khang khuân của acid fusidic không bị giảm di khi kết hợp với 
betamethasone. 

Dược động học: 

Chưa có dữ liệu nào xác định các đặc tính dược động học của kem BLADEN-F khi sử dụng tại chỗ ở người. 

Tuy nhiên, nghiên cứu in vitro chỉ ra rằng acid fusidic có thể thẩm thấu qua da lành ở người. Mức độ thẩm thấu phụ thuộc 
vào các yếu tố như thời gian tiếp xúc với acid fusidic và tình trạng da. Acid fusidic được bài tiết chủ yếu trong túi mật 
với một lượng nhỏ bài tiết qua nước tiểu. 

Betamethasone được hấp thụ theo đường dùng tại chỗ. Mức độ hấp thụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tình trạng 
da và vị trí dùng thuốc. Betamethasone được chuyên hóa phần lớn ở gan nhưng cũng có một lượng nhỏ ở thận, và chuyển 
hóa không hoạt tính được bài tiết qua nước tiểu. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

Hộp | tuýp 5 g. 

Hộp | tuýp 10 g. 

Hộp 1 tuýp 15 g. 

Hộp | tuýp 20 g. 

BAO QUAN: Noi khô ráo, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIEU CHUAN: TCCS. 

San xuất tại nhà máy: 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 
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